
PHÒNG ĐÀO TẠOTRƯỞNG KHOAKIỂM TRA ĐIỂMLẬP BẢNG ĐIỂM

Đà Nẵng, ngày

1

ThS. NGUYỄN HỮU PHÚThS. NGUYỄN PHI SƠNHÀ TRÌNH PHƯƠNG LINHDƯƠNG T. Q. KHÁNH
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ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : ENG201 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : ANH NGỮ TRUNG CẤP 1

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ C16KCD

Thời gian : 13h00 - 19/12/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

Sáu phẩy Năm6.54.93.86.00.00.09.00.00.09.08.08.0C16KCD1AnNguyễn Thị Thùy1613210611

Tám phẩy Sáu8.67.98.37.50.00.09.00.00.09.31010C16KCD1AnhNguyễn Phúc Quỳnh1613210642

Sáu phẩy Ba6.34.62.76.50.00.09.00.00.08.88.07.0C16KCD1AnhNguyễn Thị Kim1613210663

Bảy phẩy Một7.15.43.77.00.00.09.00.00.08.8109.0C16KCD1BảoNguyễn Trọng1613210684

Sáu phẩy Bốn6.44.43.85.00.00.09.00.00.09.09.08.0C16KCD1ChiLê Thị Linh1613210725

Năm phẩy Năm5.54.34.04.50.00.09.00.00.07.85.05.0C16KCD1ĐứcLê Việt1613210756

Sáu phẩy Hai6.25.53.57.50.00.09.00.00.07.85.05.0C16KCD1DungNguyễn Trung1613210777

Bảy7.05.43.77.00.00.09.00.00.09.39.08.0C16KCD1GiangPhạm Thị1613210828

Năm phẩy Bốn5.44.23.35.00.00.09.00.00.07.85.05.0C16KCD1HàĐồng Thị Khánh1613210849

Sáu phẩy Bảy6.74.94.75.00.00.09.00.00.09.89.08.0C16KCD1HằngNguyễn Thị Thúy16132108610

Bảy phẩy Chín7.96.86.57.00.00.09.00.00.09.0109.0C16KCD1HằngĐặng Thị16132108711

Bảy phẩy Ba7.35.94.37.50.00.09.00.00.08.3109.0C16KCD1HạnhHoàng Thị Bích16132108812

Bảy7.05.54.56.50.00.09.00.00.08.89.08.0C16KCD1HiềnTrần Thị Thu16132108913

Bảy phẩy Ba7.36.35.57.00.00.09.00.00.08.39.08.0C16KCD1HiếuĐào Ngọc Thu16132109114

Sáu phẩy Sáu6.65.13.27.00.00.09.00.00.07.39.08.0C16KCD1HiếuHồ Lê Thanh16132109215

Sáu phẩy Bốn6.45.03.07.00.00.09.00.00.08.38.07.0C16KCD1HòaNguyễn Thanh Nam16132109416

Bảy phẩy Một7.15.63.77.50.00.09.00.00.07.8109.0C16KCD1HoàngNguyễn Cao16132109617

Bảy phẩy Một7.15.43.37.50.00.09.00.00.08.5109.0C16KCD1HươngĐỗ Thị16132110118

Năm phẩy Chín5.95.34.06.50.00.09.00.00.06.85.05.0C16KCD1LaiNguyễn Thế16132110419

Tám phẩy Hai8.27.47.37.50.00.09.00.00.08.3109.0C16KCD1LanMai Thị Ngọc16132110720

Bảy phẩy Một7.15.44.36.50.00.09.00.00.09.0109.0C16KCD1LinhNguyễn Thùy16132110921

Sáu phẩy Sáu6.65.23.37.00.00.09.00.00.07.39.08.0C16KCD1LoanNguyễn Thị16132111322

Sáu6.04.42.86.00.00.09.00.00.06.88.07.0C16KCD1LongĐặng Thành16132111623

Năm phẩy Bảy5.74.84.05.50.00.09.00.00.07.35.05.0C16KCD1LongNguyễn Thanh16132111724

Bảy phẩy Ba7.36.44.88.00.00.09.00.00.09.08.07.0C16KCD1LươngNguyễn Thế16132111825

Bảy7.05.84.57.00.00.09.00.00.0108.07.0C16KCD1LyNguyễn Thị Nhật16132112026

Sáu phẩy Bảy6.74.94.75.00.00.09.00.00.07.3109.0C16KCD1MaiĐào Thị Hương16132112127

Sáu phẩy Hai6.24.63.26.00.00.09.00.00.08.08.07.0C16KCD1MyĐặng Phương Trà16132112228

Sáu phẩy Hai6.24.72.86.50.00.09.00.00.08.08.07.0C16KCD1NghĩaNguyễn Công16132112429

Bảy phẩy Chín7.96.95.88.00.00.09.00.00.09.0109.0C16KCD1NguyệtHồ Yến16132112830

Không0.03.82.55.00.00.09.00.00.07.5109.0C16KCD1NhànNguyễn Thị16132113031
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1:HỌC KỲ

Sáu6.04.42.76.00.00.09.00.00.08.38.06.0C16KCD1NhạnLê Thị Hồng16132113232

Năm phẩy Tám5.84.82.57.00.00.09.00.00.07.85.05.0C16KCD1NhiVõ Hà Thục16132113433

Sáu phẩy Bảy6.75.13.27.00.00.09.00.00.08.59.08.0C16KCD1NhưHoàng Thị Ngọc16132113534

Sáu phẩy Hai6.24.93.76.00.00.09.00.00.08.37.06.0C16KCD1NhungNguyễn Hồng16132113635

Sáu phẩy Ba6.34.83.06.50.00.09.00.00.08.38.07.0C16KCD1PhúcPhạm Van16132114136

Bảy7.05.94.27.50.00.09.00.00.08.88.07.0C16KCD1PhượngPhạm Thúy16132114337

Bảy phẩy Một7.17.37.07.50.00.09.00.00.07.55.05.0C16KCD1QuýNguyễn Mạnh16132114538

Sáu phẩy Năm6.54.33.55.00.00.09.00.00.07.81010C16KCD1SaLê Thị Cẩm16132114739

Không0.03.92.75.00.00.09.00.00.08.3109.0C16KCD1ThanhPhan Thị Phương16132115140

Bảy phẩy Bảy7.77.27.86.50.00.09.00.00.06.89.08.0C16KCD1ThànhNguyễn Hữu16132115341

Sáu phẩy Sáu6.64.42.86.00.00.09.00.00.08.31010C16KCD1ThảoNguyễn Thị16132115442

Năm phẩy Năm5.54.74.35.00.00.09.00.00.07.84.04.0C16KCD1ThịnhLương văn16132115643

Sáu phẩy Tám6.85.44.36.50.00.09.00.00.08.09.08.0C16KCD1ThơLê Anh16132115744

Sáu phẩy Sáu6.64.94.35.50.00.09.00.00.08.89.08.0C16KCD1TíTrần Tuấn16132116545

Sáu phẩy Một6.14.13.74.50.00.09.00.00.08.09.08.0C16KCD1TrangTrần Thị Bích16132116746

Năm phẩy Tám5.84.03.05.00.00.09.00.00.07.38.07.0C16KCD1TrangNguyễn Thị Huyền16132117047

Sáu phẩy Ba6.34.42.86.00.00.09.00.00.08.09.08.0C16KCD1TrườngNguyễn Công16132117348

VắngVVVV0.00.00.00.00.00.00.00.0C16KCD1TuyếtTrương Dương Ngọc16132117849

Sáu phẩy Năm6.54.12.75.50.00.09.00.00.08.81010C16KCD1ViLê Thị Tường16132118250

Sáu phẩy Bảy6.75.94.87.00.00.09.00.00.06.08.07.0C16KCD1VinhTrần Xuân16132118451

Sáu phẩy Năm6.55.03.56.50.00.09.00.00.08.58.07.0C16KCD1VyNguyễn Thị16132118652

Sáu phẩy Bảy6.77.05.58.50.00.05.50.00.06.56.08.0C16KCD2AnhNguyễn Thị Trâm16132106353

Năm phẩy Hai5.24.83.06.50.00.04.00.00.08.54.07.0C16KCD2AnhNguyễn Tâm16132106554

Sáu phẩy Ba6.35.04.06.00.00.07.00.00.08.07.010C16KCD2AnhNguyễn Thị Hoàng16132106755

Sáu phẩy Chín6.96.75.87.50.00.06.00.00.08.06.09.0C16KCD2BíchLê Thị Kim16132106956

Sáu phẩy Bảy6.74.94.75.00.00.08.00.00.09.0109.0C16KCD2CườngLê Văn16132107357

VắngVVVV0.00.01.00.00.01.03.05.0C16KCD2ĐứcNguyễn Đình16132107658

Sáu phẩy Một6.15.35.55.00.00.05.00.00.07.07.010C16KCD2DungLê Hoàng Thị Mỹ16132107859

Tám8.07.36.58.00.00.09.00.00.09.08.09.0C16KCD2DungLý Mỹ16132107960

Bảy phẩy Ba7.36.87.06.50.00.07.00.00.09.08.08.0C16KCD2DươngTrần Thị Thanh16132108161

Năm phẩy Chín5.94.94.75.00.00.06.50.00.08.06.08.0C16KCD2HàPhan Ngọc16132108362
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1:HỌC KỲ

Sáu6.05.75.85.50.00.06.00.00.07.06.07.0C16KCD2HảiLê Thị16132108563

Năm phẩy Hai5.24.73.36.00.00.03.00.00.07.56.08.0C16KCD2HoaHuỳnh Thị Ánh16132109364

Sáu6.05.14.26.00.00.06.00.00.08.07.08.0C16KCD2HoàngNguyễn Trường16132109565

Năm phẩy Tám5.85.23.86.50.00.05.00.00.07.06.09.0C16KCD2HuệHoàng Thị16132109866

Bảy phẩy Tám7.86.96.37.50.00.09.00.00.09.0108.0C16KCD2HươngNguyễn Thị Thanh16132109967

Năm phẩy Ba5.34.54.05.00.00.06.00.00.07.55.07.0C16KCD2HươngPhan Thị Thanh16132110068

Sáu phẩy Ba6.34.23.35.00.00.09.00.00.09.08.09.0C16KCD2HuyềnPhạm Ngọc16132110369

Năm phẩy Sáu5.64.93.76.00.00.05.00.00.09.55.07.0C16KCD2LanMai Nguyễn Hoàng16132110570

Sáu phẩy Bảy6.76.24.87.50.00.08.00.00.08.06.07.0C16KCD2LànhHồ Thị Ngọc16132110871

Không0.03.83.04.50.00.05.00.00.07.06.07.0C16KCD2LinhLâm Thị Thùy16132111072

Bảy phẩy Một7.17.37.57.00.00.07.00.00.08.55.07.0C16KCD2LinhNguyễn Hoàng Diệu16132111173

Năm phẩy Bốn5.44.42.86.00.00.06.00.00.08.06.07.0C16KCD2LinhPhạm Thị Ngọc16132111274

Bảy phẩy Bốn7.47.88.07.50.00.07.00.00.08.06.07.0C16KCD2LoanNguyễn Thị Hồng16132111475

Sáu phẩy Bốn6.45.54.07.00.00.07.00.00.08.06.09.0C16KCD2lựuNguyễn Thị16132111976

Sáu phẩy Tám6.85.54.56.50.00.07.00.00.09.09.09.0C16KCD2MyVõ Thị Trầm16132112377

Bảy phẩy Bốn7.46.56.56.50.00.06.00.00.09.01010C16KCD2NgọcLê Thị Hồng16132112578

Sáu phẩy Sáu6.65.95.76.00.00.06.00.00.08.07.010C16KCD2NgọcPhan Trương Anh16132112679

Năm phẩy Năm5.54.64.25.00.00.06.00.00.08.06.07.0C16KCD2NguyệtNguyễn Thị Ánh16132112780

Bốn phẩy Bảy4.74.03.54.50.00.05.50.00.07.05.05.0C16KCD2NhãNguyễn Thị Minh16132112981

Sáu phẩy Bảy6.75.54.07.00.00.07.00.00.07.0109.0C16KCD2NhânLê Anh16132113182

Sáu phẩy Sáu6.66.35.57.00.00.07.00.00.07.06.08.0C16KCD2NhiNguyễn Thị Yến16132113383

Sáu phẩy Hai6.24.94.35.50.00.06.50.00.08.07.010C16KCD2OanhHồ Thị Lệ16132113884

Năm phẩy Bảy5.74.94.75.00.00.06.00.00.07.06.08.0C16KCD2PhongNguyễn Hữu Thanh16132113985

Bảy7.05.74.37.00.00.07.00.00.09.0109.0C16KCD2PhươngNguyễn Thị Tố16132114286

Sáu phẩy Bảy6.75.64.27.00.00.07.00.00.08.0108.0C16KCD2QuânNgô Trịnh Minh16132114487

Bốn phẩy Chín4.94.33.55.00.00.03.00.00.07.05.09.0C16KCD2QuyênHoàng Thị Lệ16132114688

Sáu6.05.14.75.50.00.07.50.00.08.06.07.0C16KCD2ThanhVõ Đức16132115289

Sáu6.05.24.36.00.00.07.00.00.08.06.07.0C16KCD2ThảoLý Ái16132115590

Sáu phẩy Chín6.95.44.86.00.00.08.00.00.09.09.09.0C16KCD2ThọTừ Thị Xuân16132115891

Bảy phẩy Ba7.36.36.06.50.00.07.00.00.09.0109.0C16KCD2ThoaTrần Vũ Kim16132116092

Năm phẩy Chín5.96.25.86.50.00.04.00.00.06.07.06.0C16KCD2ThuNguyễn Thị16132116193
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1:HỌC KỲ

Bảy phẩy Một7.16.36.56.00.00.07.00.00.09.07.010C16KCD2ThủyNguyễn Thị Thanh16132116394

Bảy phẩy Sáu7.66.96.27.50.00.07.00.00.09.0109.0C16KCD2TrâmTiêu Thị Bích16132116695

Năm phẩy Sáu5.64.63.75.50.00.06.00.00.07.06.09.0C16KCD2TrangPhan Thanh16132116896

Bảy phẩy Năm7.57.66.78.50.00.07.00.00.09.07.07.0C16KCD2TrangTrần Ngọc16132117197

Sáu6.04.74.35.00.00.05.00.00.08.0109.0C16KCD2TuấnTrương Đức16132117498

Bảy7.06.96.87.00.00.07.00.00.09.07.06.0C16KCD2TùngThái Lâm16132117599

Bảy phẩy Chín7.97.67.28.00.00.08.00.00.08.0107.0C16KCD2TườngTrần Nguyên161321176100

Bảy7.06.96.37.50.00.06.00.00.07.5106.0C16KCD2UyênTrần Thị Hạ161321179101

Sáu phẩy Bảy6.76.15.76.50.00.07.00.00.08.08.07.0C16KCD2UyênNguyễn Ngọc Thảo161321180102

Bốn phẩy Năm4.55.34.06.50.00.01.00.00.05.04.05.0C16KCD2UyênNguyễn Thảo161321181103

Bảy phẩy Chín7.97.27.37.00.00.08.00.00.09.0108.0C16KCD2ViênNgô Quý161321183104

Năm phẩy Tám5.85.04.06.00.00.05.00.00.07.07.09.0C16KCD2VinhHoàng Quốc161321185105

Sáu phẩy Ba6.36.26.85.50.00.05.00.00.07.06.08.0C16KCD2XuânNguyễn Thị Thanh161321187106

Năm phẩy Hai5.24.94.25.50.00.05.00.00.07.04.07.0C16KCD2YếnPhạm Thị161321188107

100.00%107TỔNG CỘNG :

07.48%8Số sinh viên nợ2

92.52%99Số sinh viên đạt1

TỶ LỆ %SỐ LƯỢNGNỘI DUNGSTT

BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM TỔNG KẾT


